
 
LỊCH GIẢNG DẠY VÀ SINH HOẠT  
ẤU NHI 3 (XƯNG TỘI 3 – 9 tuổi) 

NIÊN HỌC GIÁO LÝ 2021 – 2022 
(khăn quàng màu xanh lá mạ) 

 
 

2021 - 2022 ĐỀ TÀI NỘI DUNG THỰC HIỆN BÀI 
HỌC 

PHONG TRÀO TNTT 
NHÂN BẢN 

Tuần     
Tuần 1 

3/10 

 

CHUẨN BỊ CHO THÁNH LỄ 
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 

GIÁO LÝ VIÊN NHẬN LỚP GIÁO LÝ, VỆ 
SINH CÁC LỚP GIÁO LÝ  
CHIA ĐỘI, BẦU LỚP TRƯỞNG  
– ĐỘI TRƯỞNG. 

 
PHỔ BIẾN NỘI QUY, 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC, 
ĐỒNG PHỤC THIẾU NHI 

Tuần 2 

10/10 

CHÚA NHẬT XXII 
THƯỜNG NIÊN 
THÁNH LỄ KHAI GIẢNG 
NIÊN HỌC 2020 – 2021,  
 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP – SINH 
HOẠT 

 

  

Tuần 3 

17/10 

Phần III: CỬ HÀNH  
MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO 

Bài 29: PHỤNG VỤ (tiết 1) 

 
1. Phụng vụ là gì ? 
2. Những việc Phụng Vụ 

105-107 

Kinh 2 
 

  

Tuần 4 

24/10 

Bài 29: PHỤNG VỤ (tiết 2) 3. 7 bí tích 
4. Tâm tình tham dự Phụng vụ 

108-109 
 

 Học Kinh Dâng Ngày 

Tuần 5 

31/10 Bài 30: ( tiết 1) 
          BÍ TÍCH RỬA TỘI 

1.​ Bí tích Rửa tội là gì?  

2.​ Ơn ích và sự cần thiết của BTRT 110-111 
Lịch sư trong cử chỉ và y 

phục c. 59 (1) 
Tài liệu nhân bản (TLNB) 

Lễ các thá

Tuần 6 

07/11 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 



Tuần 7 

14/11 
Bài 30: (tiết 2) 
          BÍ TÍCH RỬA TỘI 
 

 
3. Những ai được lãnh nhận BTRT 112-113 

Kinh 13  Mừng lễ Các Thánh tử đ

Tuần 8 

21/11 
Bài 31: (tiết 1) 
          BÍ TÍCH THỐNG HỐI  

1. Bí tích Thống Hối là gì?     114 
-115  

 

  Lịch sư trong cử chỉ và y 
phục c. 59 (2) 

Tài liệu nhân bản (TLNB) 
 
 

 

Tuần 9 

28/11  Bài 31: (tiết 2) 
          BÍ TÍCH THỐNG HỐI 

 
2. Ơn ích và sự cần thiết của BTHG 

3. Những ai cần lãnh nhận BTHG 

  116 
-118 

 

Lịch sư trong cử chỉ và y 
phục c.60 

Tài liệu nhân bản (TLNB) 

Cn I Mùa Vọng Chiến dị
-​ Dự lễ  
-​ Tông đồ bác ái 
-​ Làm hang đá ... 

Tuần 10 

5/12 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT   Chuẩn bị chương trình c

Tuần 11 

12/12 

Bài 32:  (tiết 1) 
LÃNH NHẬN BÍ TÍCH 
THỐNG HỐI 

 

1.​ Những việc làm để lãnh BTHG 
2.​ Xét mình là gì 119-121 

 

Tuần 12 

19/12 

      Bài 32:  (tiết 2) 
LÃNH NHẬN  
BÍ TÍCH THỐNG HỐI 
 

1.​ Ăn năn tội là gì? 
2.​ Hiệu quả: được Chúa thứ tha 
3.​ Cách ăn năn tội 

122-124 
Kinh 14 

Lịch sư trong cử chỉ và y 
phục c. 61 

Tài liệu nhân bản (TLNB) 
 

Tuần 13 

26/12 

Bài 33 (tiết 1):    
BÍ TÍCH THÁNH THỂ         

1. Bí tích Thánh Thể là gì?  
2. Chúa Giêsu hiện hiện trong BT.TT 

125-127 
 

Lịch sư trong cử chỉ và y 
phục c. 62 

Tài liệu nhân bản (TLNB) 
 

Tuần 14 

02/01/2022 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT   Năm dương lịch 2022 –

Tuần 15 

9/01 

Bài 33 (tiết 2):    
BÍ TÍCH THÁNH THỂ         

1. Quyền cử hành Bí tích Thánh Thể 
2. Tôn thờ Thánh Thể 128 -131 

Kinh 15 
  

Tuần 16 THI HỌC KỲ I Khảo miệng (GLV ra đề)    



16/01 

 
BẮT ĐẦU HỌC KỲ II 

 

Tuần 17 

23/1 
Bài 33: (tiết 1)     
          THÁNH LỄ 

1. Thánh Lễ là gì? 
2. Ý nghĩa của việc cử hành Thánh Lễ 

132 -134 Lịch sư trong cử chỉ và y 
phục c. 63 

Tài liệu nhân bản (TLNB) 
 

 

Tuần 18 

30/01 
Bài 33: (tiết 2)     
          THÁNH LỄ 

3. Các phần của Thánh Lễ 
4. Phụng vụ Lời Chúa, Thánh Thể 

134 - 
135 

Kinh 16 
 Thông báo chương trình

 

6/2      NGHỈ TẾT         NGHỈ TẾT   Hội chợ xuân  
  Mồng một tết NHÂM D

Tuần 19 

13/02 
Bài 34: (tiết 1)      
          RƯỚC LỄ 

1. Điều kiện để rước lễ 
2. Siêng năng rước lễ 

136  

Lịch sư trong cử chỉ và y 
phục c. 64 

Tài liệu nhân bản (TLNB) 
 

 

Tuần 20 

20/02 
Bài 34: (tiết 2)      
          RƯỚC LỄ 

3. Ơn ích của việc Rước lễ 

4. Ý nghĩa tiếng “Amen” khi rước lễ 137-138  THIẾU NHI  

Tuần 21 

27/02 
Bài 34: (tiết 3)      
   Rước Lễ THIÊNG LIÊNG 

1.​ Rước lễ thiêng liêng là gì ? 
2.​ Thực hiện rước lễ thiêng liêng Kinh 17 

Lịch sư trong cử chỉ và y 
phục c. 65 

Tài liệu nhân bản (TLNB) 
 

Thứ tư Lễ tro 02/3/2022
Khai mạc mùa chay thá

Tuần 22 

6/03 

 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 

   Tuần I – Mùa Chay Bắ

Tuần 23 

13/3 

TÔN THỜ  

CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ 

1.​ Chầu Thánh Thể 
2.​ Viếng Chúa Giêsu Thánh Thể 

 
  



Tuần 24 

20/3 

Bài 35: KINH LẠY CHA - LỜI 
KINH CỦA CHÚA (tiết 1) 

1.​ Chúa Giêsu dẫn ta đến cùng Chúa Cha 139 

  

Tuần 25 

27/3 

Bài 35: KINH LẠY CHA – 

LỜI KINH CỦA CHÚA (tiết 2) 

2.​ Sống tình con thảo với Thiên Chúa  140-141 

Kinh 18   

Tuần 26 

3./4 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 

Tuần 27 

10/4 

Bài 36: KINH LẠY CHA - 

BẢY LỜI NGUYỆN XIN 
(tiết 1) 

1.​ Nguyện Danh Cha Cả Sáng 
2.​ Nước Cha trị đến 
3.​ Ý Cha Thể hiện dưới đất cũng như 

trên trời. 

142-144 

 

  
 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ Tam nhật vượt qua có ý

Tuần 28 

      17/4 
CHÚA NHẬT PHỤC SINH NGHỈ HỌC 

 

 Tô màu, trang trí 
trứng phục sinh 

Tuần 29 

24/4 

Bài 36: KINH LẠY CHA - 

BẢY LỜI NGUYỆN XIN 
(tiết 2) 

4.​ Xin cha cho lương thực hàng ngày 

5.​ Xin tha nợ chúng con như chúng con 
cũng tha kẻ có nợ chúng con. 

145-146 

Kinh 19  

Tuần 30 

1/5 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 
   

Tuần 31 

8/5 

Bài 36: KINH LẠY CHA - 
BẢY LỜI NGUYỆN XIN 
(tiết 3) 

6.​Xin chớ để chúng con sa chước cám 
dỗ 

7.​ Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự 
dữ. 

147-149 

Kinh 20 

 

 

Tuần 32 

15/5 

CHUẨN BỊ XƯNG TỘI 
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (1) 

On Tập Về Thánh Lễ 1 
Phụng Vụ Lời Chúa  
Phụng Vụ Thánh Thể 
Cám ơn sau rước lễ 

 

  



Tuần 33 

22/5 

CHUẨN BỊ XƯNG TỘI 
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (2) 

 
Hướng dẫn xét mình   

Tuần 34 

29/5 

CHUẨN BỊ XƯNG TỘI 
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (3) 

   
-​ Hướng dẫn xưng tội   

Tuần 35 

5/6 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 Lễ Chúa Thánh Thần hi

Tuần 36 

12/6 THI HỌC KỲ II Khảo miệng (GLV ra đề)    

Chúa nhật 
19/6 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH 
CHÚA KITÔ Lễ thánh hiệu PTTNTT  

Các xứ đoàn nên tổ chức 
Rước kiệu, chầu Thánh 
Thể trọng thể. 

 

MÙA HÈ 

CN 24/7 

NGÀY LỄ ANRÊ PHÚ YÊN 
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN 

HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN 
 

  
Các giáo xứ và giáo hạt 
tránh tổ chức trại hè và thi 
giáo lý vào ngày này. 

 

 

 


